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Câu 1:  Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi từ hai nguồn đến đó bằng

A.  một số nguyên lần bước sóng.
B.  một số lẻ lần nửa bước sóng.

C.  một số lẻ lần bước sóng.
D.  một số nguyên lần nửa bước sóng.
Câu 2:  Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC thì

A.  Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

B.  Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C.  Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp giữa hai bản tụ điện.

D.  Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm.
Câu 3:  Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường

A.  rắn, lỏng và khí.
B.  rắn, lỏng và chân không.

C.  rắn, khí và chân không.
D.  lỏng, khí và chân không.
Câu 4:  Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10–19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó

A.  có điện tích không xác định được.

  B.  trung hoà về điện.

C.  sẽ là ion dương.


 
  D.  vẫn là 1 ion âm.
Câu 5:  Phát biểu nào sau đây là đúng đối với máy phát điện xoay chiều?

A.  cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

B.  tần số của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

C.  tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

D.  tần số của suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay của rôto.
Câu 6:  Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.

B.  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.

C.  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

D.  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 7:  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Tần số góc dao động của con lắc là
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Câu 8:  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
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Câu 9:  Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B.  Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C.  Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D.  Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Câu 10:  Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

A.  tani = 1/n.
B.  tani = n.
C.  sini = 1/n.
D.  sini = n.
Câu 11:  Hiện tượng quang điện ngoài xảy ra đối với

A.  chất điện môi.
B.  chất điện phân.
C.  kim loại.
D.  bán dẫn.
Câu 12:  Nếu đoạn mạch AB chứa nguồn điện có suất điện động E điện trở trong r và điện trở mạch ngoài là R thì điện áp hai đầu đoạn mạch cho bởi biểu thức

A.  UAB = 
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Câu 13:  Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

A.  luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

B.  luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

C.  có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.

D.  bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
Câu 14:  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình  x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 
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Câu 15:  Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng

A.  Tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

B.  Do có tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng mặt trời.

C.  Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

D.  Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 16:  Lực hạt nhân còn được gọi là

A.  lực hấp dẫn.
B.  lực tương tác mạnh.

C.  lực tĩnh điện.
D.  lực tương tác điện từ.
Câu 17:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A.  Trong phóng xạ (, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

B.  Trong phóng xạ (, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

C.  Trong phóng xạ (+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

D.  Trong phóng xạ (-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
Câu 18:  Cảm kháng của cuộn dây thuần cảm trên đoạn mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

A.  tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.

B.  điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.

C.  điện dung của tụ điện mắc cùng với nó.

D.  cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch.
Câu 19:  Nguồn sáng nào sau đây khi phân tích không cho quang phổ vạch phát xạ?

A.  Đèn hơi thủy ngân.
B.  Đèn hơi natri.

C.  Đèn hơi hyđrô.
D.  Đèn dây tóc.
Câu 20:  Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng

A.  nhiễu xạ ánh sáng.
B.  giao thoa ánh sáng. 

C.  phản xạ ánh sáng.
D.  tán sắc ánh sáng.
Câu 21:  Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kì T1; con lắc đơn có chiều dài l2 (l2 < l1) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dài l1 – l2 dao động điều hòa với chu kì là
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Câu 22:  Hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây không thể giải thích được bằng thuyết sóng của ánh sáng

A.  Hiện tượng quang – phát quang.
B.  Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C.  Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
D.  Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 23:  Một lá thép mỏng dao động với chu kỳ T = 10-2 s. Hỏi sóng âm do lá thép phát ra là

A.  Nghe được.
B.  Tạp âm.
C.  Siêu âm.
D.  Hạ âm.
Câu 24:  Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 m/s vuông góc với 
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. Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là:

A.  3,2.10-14 N.
B.  6,4.10-15 N.
C.  6,4.10-14 N.
D.  3,2.10-15 N.
Câu 25:  Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì phát biểu nào sau đây chưa chính xác?

A.  Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm.

B.  Hệ số công suất của mạch giảm.

C.  Công suất trung bình trên mạch giảm.

D.  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm tăng.
Câu 26:  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC = R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn

A.  chậm pha [image: image26.wmf]2
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 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
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Câu 27:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A.  Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng.

B.  Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.

C.  Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn.

D.  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.
Câu 28:  Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

A.  tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

B.  tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.

C.  tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.

D.  tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
Câu 29:  Trong nguyên tử hiđrô, với r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron không thể là

A.  9r0.
B.  16r0.
C.  12r0.
D.  25r0.
Câu 30:  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình x1 = A1cos(2(ft + [image: image30.wmf]6
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A.  A1 + A2.
B.  
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Câu 31:  Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ là

A.  5( Hz.
B.  10( Hz.
C.  5 Hz.
D.  10 Hz.
Câu 32:  Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kỳ bán rã của chất đó là

A.  3 giờ.
B.  4 giờ.
C.  2 giờ.
D.  8 giờ.
Câu 33:  Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 50[image: image34.wmf]2

cos100(t (V). Điện áp giữa hai đầu cuông cảm thuần là UL = 35 V và ở hai đầu tụ điện là UC = 75 V. Hệ số công suất của mạch là

A.  cos( = 0,9.
B.  cos( = 0,8.
C.  cos( = 0,6.
D.  cos( = 0,7.
Câu 34:  Điện áp giữa hai đầu một bóng đèn ống là u = 100[image: image35.wmf]2

cos100(t (V). Đèn chỉ sáng khi |u| ≥ 100 V. Thời gian đèn sáng trong một phút là

A.  40 s.
B.  30 s.
C.  45 s.
D.  35 s.
Câu 35:  Biết khối lượng của prôtôn; của nơtron; của hạt nhân [image: image36.wmf]16
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O lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân [image: image37.wmf]16
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O xấp xĩ bằng

A.  14,25 MeV.
B.  18,76 MeV.
C.  190,81 MeV.
D.  128,17 MeV.
Câu 36:  Một sóng ngang có phương trình truyền sóng là u = 8cos2((
[image: image38.wmf]0,15
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) (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là

A.  25 cm/s.
B.  2,5 m/s.
C.  50 cm/s.
D.  5 m/s.
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Câu 37:  Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song với nhau và cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với trục Ox. Đồ thị li độ - thời gian của hai chất điểm được biễu diễn như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên hai chất điểm cách xa nhau nhất kể từ thời điểm ban đầu là

A.  0,0756 s.
B.  0,0656 s.


C.  0,0556 s.
D.  0,0856 s.
Câu 38:  Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - (D) và (D + (D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3(D) thì khoảng vân trên màn là

A.  3,5 mm.
B.  2,5 mm.
C.  3 mm.
D.  2 mm.
Câu 39:  Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 10cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha cùng biên độ, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 1m/s. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và không dao động:

A.  có 9 điểm dao động với biên độ cực đại và 9 điểm không dao động.

B.  có 9 điểm dao động với biên độ cực đại và 10 điểm không dao động.

C.  có 11 điểm dao động với biên độ cực đại và 10 điểm không dao động.

D.  có 10 điểm dao động với biên độ cực đại và 11 điểm không dao động.
[image: image41.png]


Câu 40:  Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ωt + φ) thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn AM và MB vào thời gian như hình vẽ. Lúc điện áp tức thời uMB = –60 V và đang tăng thì tỷ số 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A.  0,25.
B.  0,45.
C.  0,35.
D.  0,65.
------ HẾT ------
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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